	Phụ lục III

CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2017 (ĐỢT 01)

Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Khối tỉnh
	Khối huyện

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên

	 
	Tổng cộng
	2.034.763
	 
	Tổng cộng
	2.034.763
	1.272.803
	878.630
	394.173 
	761.960
	582.969
	178.991

	I
	Nguồn thu bổ sung trong cân đối
	2.093.179
	I
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trong cân đối
	2.093.179
	1.346.819
	872.646
	474.173
	746.360
	567.369
	178.991

	1
	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2016 (tạm tính)
	362.488
	1
	Bổ sung dự toán chi ngân sách
	362.488
	283.497
	33.297
	250.200
	78.991
	0
	78.991

	-
	Nguồn kết dư ngân sách tập trung năm 2016
	26.361
	-
	Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (khối tỉnh)
	26.361
	26.361
	26.361
	 
	0
	 
	 

	-
	Nguồn thuế tài nguyên nước
	24.334
	-
	Bổ sung tăng dự toán chi cho huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán
	24.334
	0
	 
	 
	24.334
	 
	24.334

	-
	Nguồn thu Công ty Cổ phần phát triển đô thị số 2 nộp thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	6.936
	-
	Bổ sung vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để chi cho dự án đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	6.936
	6.936
	6.936
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	+
	Bố trí vốn hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh
	1.307
	1.307
	1.307
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	+
	Bố trí vốn thanh toán cho nhà thầu để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	5.629
	5.629
	5.629
	 
	0
	 
	 

	-
	Nguồn thu ngân sách được điều tiết từ các khoản thu trong năm 2016
	304.857
	-
	Bổ sung dự toán chi khối tỉnh và khối huyện
	304.857
	250.200
	0
	250.200
	54.657
	0
	54.657

	 
	 
	 
	+
	Khối tỉnh
	250.200
	250.200
	 
	250.200
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	+
	Khối huyện
	54.657
	0
	 
	 
	54.657
	 
	54.657

	2
	Nguồn cải cách tiền lương (khối tỉnh)
	517.961
	2
	Bổ sung dự toán chi khối tỉnh và khối huyện
	517.961
	417.961
	300.000
	117.961
	100.000
	0
	100.000

	 
	 
	 
	-
	Khối tỉnh
	417.961
	417.961
	300.000
	117.961
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	+
	Chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ (Bảo hiểm xã hội tỉnh)
	87.631
	87.631
	 
	87.631
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	+
	Kinh phí mua sắm giường bệnh hồi sức cấp cứu cho các BV trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế)
	30.330
	30.330
	 
	30.330
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	+
	Mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện
	300.000
	300.000
	300.000
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	-
	Khối huyện
	100.000
	0
	0
	0
	100.000
	0
	100.000

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp giao thông (từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông)
	73.700
	0
	 
	 
	73.700
	 
	73.700

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
	13.654
	0
	 
	 
	13.654
	 
	13.654

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp quản lý hành chính
	10.506
	0
	 
	 
	10.506
	 
	10.506

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp y tế
	1.007
	0
	 
	 
	1.007
	 
	1.007

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp kinh tế (chi hỗ trợ chợ nông thôn)
	245
	0
	 
	 
	245
	 
	245

	 
	 
	 
	+
	Bổ sung kinh phí chi cấp bù thủy lợi
	888
	0
	 
	 
	888
	 
	888

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2016
	61.912
	3
	Bổ sung tăng dự toán ngân sách cho huyện Tân Phú và Long Thành
	61.912
	0
	 
	 
	61.912
	61.912
	 

	4
	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	38.700
	4
	Bổ sung thực hiện dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (khối tỉnh)
	38.700
	38.700
	 
	38.700
	0
	 
	 

	5
	Nguồn vốn vay chuyển tiếp năm 2017
	183.845
	5
	Chi bổ sung từ nguồn vốn vay kéo dài năm 2017
	183.845
	107.438
	107.438
	0
	76.407
	76.407
	0

	 
	 
	 
	-
	Khối tỉnh
	107.438
	107.438
	107.438
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	-
	Khối huyện
	76.407
	0
	 
	 
	76.407
	76.407
	 

	6
	Nguồn 20% kinh phí khám chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015
	136.273
	6
	Bổ sung kinh phí chi khối tỉnh
	136.273
	136.273
	68.961
	67.312
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung chi thường xuyên kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách
	67.312
	67.312
	 
	67.312
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung chi đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở
	68.961
	68.961
	68.961
	 
	0
	 
	 

	7
	Nguồn bội chi ngân sách
	792.000
	7
	Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản
	792.000
	362.950
	362.950
	0
	429.050
	429.050
	0

	 
	 
	 
	-
	Khối tỉnh
	362.950
	362.950
	362.950
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	-
	Khối huyện
	429.050
	0
	 
	 
	429.050
	429.050
	 

	II
	Nguồn thu bổ sung ngoài cân đối
	(58.416)
	II
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương ngoài cân đối
	(58.416)
	(74.016)
	5.984 
	(80.000)
	15.600 
	15.600 
	0 

	1
	Nguồn thu xổ số kiết thiết
	21.584
	1
	Bổ sung dự toán chi đầu tư
	21.584
	5.984
	5.984
	0
	15.600
	15.600
	0

	-
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016
	15.636
	-
	Bổ sung dự toán chi khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (khối huyện)
	15.600
	0
	 
	 
	15.600
	15.600
	 

	-
	Nguồn kết dư xổ số kiến thiết trong năm 2016
	5.948
	-
	Bổ sung dự toán chi trang thiết bị thực tập thực hành Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật (khối tỉnh)
	5.984
	5.984
	5.984
	 
	0
	 
	 

	2
	Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách địa phương (ghi thu học phí)
	(80.000)
	2
	Giảm dự toán chi ngân sách địa phương (ghi chi học phí - khối tỉnh)
	(80.000)
	(80.000)
	 
	(80.000)
	0
	 
	 

	 
	Cân đối
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


